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TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

1 335091017 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH BÌNH AN Nam 08/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.28  

2 084303000368 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ MINH ANH Nữ 01/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.31  

3 335091500 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NHƯ ANH Nữ 15/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.57  

4 335082059 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH Nữ 03/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.96  

5 335082307 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ MINH CẢNH Nam 17/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.55  

6 335082742 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH HỮU CẢNH Nam 14/10/2003 TRÀ VINH Khmer 5.56  

7 335082987 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HẢI DÂN Nam 25/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.18  

8 335045822 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI THỊ NGỌC DIỂM Nữ 28/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.26  

9 335082868 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC DIỄM Nữ 03/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.12  

10 335091054 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ DIỄM Nữ 09/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.89  

11 335063620 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG THỊ DIỆP Nữ 19/09/2003 TRÀ VINH Khmer 6.90  

12 335088200 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH CHÍ DŨNG Nam 20/05/2003 TRÀ VINH Khmer 5.10  

13 335059887 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TRỌNG DUY Nam 31/03/2003 TRÀ VINH Kinh 6.27  

14 084303000304 58 - Hội đồng thi Sở TRẦN THỊ THÚY DUY Nữ 17/05/2003 TRÀ VINH Kinh 9.12  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

15 335091632 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN KHÁNH DUY Nam 07/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.73  

16 335053324 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH DƯƠNG Nam 02/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.72  

17 335091077 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ LINE ĐA Nữ 12/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.40  

18 MI5800653453 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ KIM ĐANG Nữ 08/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.99  

19 335045166 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM KHÁNH ĐĂNG Nam 08/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.02  

20 335091619 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
CAO NGUYỄN HẢI ĐĂNG Nam 25/09/2003 

TỈNH NINH 

THUẬN 
Kinh 6.64  

21 335051154 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI HẢI ĐĂNG Nam 07/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.60  

22 335063733 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN KHẢI ĐÌNH Nam 25/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.67  

23 MI5800656684 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TRỌNG ĐỨC Nam 29/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.22  

24 MI5800662964 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC GIAO Nữ 23/07/2003 TRÀ VINH Kinh 7.80  

25 335082709 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ MINH GIÀU Nam 12/04/2003 TRÀ VINH Khmer 5.98  

26 335073193 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐỖ VŨ HẢI Nam 11/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.96  

27 335035531 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ THIÊN HÀO Nam 29/03/2003 TRÀ VINH Kinh 5.28  

28 335082043 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
SƠN NHỰT HÀO Nam 11/11/2003 TRÀ VINH Khmer 6.33  

29 335046719 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN ANH HÀO Nam 20/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.41  

30 335069124 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ NHẬT HÀO Nam 20/12/2003 TRÀ VINH Kinh 5.63  

31 MI5800662552 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI THỊ THÚY HẰNG Nữ 20/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.29  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

32 335073505 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG THỊ NGỌC HÂN Nữ 23/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.53  

33 335073438 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Nữ 25/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.34  

34 335082986 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ NGUYỄN NGỌC HÂN Nữ 13/09/2003 TRÀ VINH Kinh 5.85  

35 335082199 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM THỊ NGỌC HÂN Nữ 30/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.68  

36 084303002105 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ MỸ HIỀN Nữ 20/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.82  

37 335082939 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC HIỆN Nam 07/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.59  

38 335063967 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH TRUNG HIẾU Nam 11/02/2003 TRÀ VINH Khmer 9.28  

39 335045639 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRƯƠNG BÙI QUANG HUY Nam 07/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.75  

40 335082555 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ DIỄM HƯƠNG Nữ 04/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.52  

41 335025916 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM NGUYỄN HOÀNG KHANG Nam 31/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.72  

42 335051382 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ ANH KHOA Nữ 29/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.88  

43 335053071 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ SÊ RÂY SA KHONE Nữ 04/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.05  

44 335073054 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ ĐẶNG TUẤN KIỆT Nam 26/05/2003 TRÀ VINH Kinh 5.99  

45 335045543 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN QUỐC KIỆT Nam 09/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.02  

46 335081753 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TẤN KIỆT Nam 08/07/2002 TRÀ VINH Kinh 6.67  

47 335051911 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN QUỐC KIỆT Nam 21/04/2003 TRÀ VINH Kinh 8  

48 MI5800653456 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG THỊ TRÚC LAM Nữ 12/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.68  

49 206432194 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC LANH Nam 16/05/2003 

TỈNH 

QUẢNG 
Kinh 7.89  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

NAM 

50 335045068 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI QUỐC LÂM Nam 23/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.12  

51 335082141 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN NGỌC LINH Nữ 01/04/2003 TRÀ VINH Khmer 6.12  

52 335051819 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI TẤN LINH Nam 03/11/2002 TRÀ VINH Kinh 6.67  

53 084303002103 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ THỊ NHÃ LINH Nữ 02/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.87  

54 335082342 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ TRÚC LINH Nữ 08/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.59  

55 335045141 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM KIM LONG Nữ 09/12/2003 TRÀ VINH Kinh 8.33  

56 335082304 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THÀNH LUÂN Nam 19/06/2003 TRÀ VINH Khmer 7.43  

57 335082681 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HUỲNH MAI Nữ 05/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.74  

58 335046669 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TUYẾT MINH Nữ 05/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.99  

59 335035086 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀI MINH Nam 13/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.74  

60 335073170 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ QUẾ MINH Nữ 09/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.19  

61 335051722 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ TRÀ MY Nữ 10/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.44  

62 335045077 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HÀ MY Nữ 26/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.78  

63 084303002963 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Nữ 15/10/2003 TRÀ VINH Kinh 6.55  

64 335091189 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ NGỌC NGÂN Nữ 07/10/2003 TRÀ VINH Kinh 5.80  

65 084303000946 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THÚY NGÂN Nữ 26/02/2003 TRÀ VINH Kinh 6.34  

66 335082066 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ HỒNG NGỌC Nữ 14/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.65  

67 335082797 58 - Hội đồng thi Sở NGUYỄN THỊ MINH NGỌC Nữ 20/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.01  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

GD&ĐT Trà Vinh 

68 335063164 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI THỊ NGỌC Nữ 11/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.08  

69 335035955 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN Nữ 28/12/2003 TRÀ VINH Kinh 7.86  

70 335063852 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI THỊ THU NGUYỆT Nữ 14/01/2003 TRÀ VINH Kinh 5.54  

71 335025927 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
MAI THIỆN NHÂN Nam 11/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.59  

72 335073205 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HỒNG NHI Nữ 27/08/2003 TRÀ VINH Kinh 8.70  

73 335025865 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
KIÊN THỊ BÉ NHI Nữ 21/02/2003 TRÀ VINH Khmer 6.39  

74 335091623 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG NGỌC YẾN NHI Nữ 12/09/2003 TRÀ VINH Kinh 9.29  

75 335091191 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ TÂM NHƯ Nữ 04/12/2002 

TP. HỒ CHÍ 

MINH 
Kinh 6.16  

76 084303000305 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ Nữ 24/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.55  

77 335051124 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 04/02/2003 TRÀ VINH Kinh 5.99  

78 335075548 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC BĂNG NHƯ Nữ 13/05/2003 TRÀ VINH Kinh 9.29  

79 MI5800653396 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 28/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.83  

80 335091193 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ TÂM NHƯ Nữ 26/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.78  

81 335082952 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HUỲNH NHƯ Nữ 18/08/2003 TRÀ VINH Kinh 7.85  

82 335016091 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
DƯƠNG TÂM NHƯ Nữ 13/12/2001 TRÀ VINH Kinh 6.69  

83 335035940 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
VÕ TẤN PHÁT Nam 17/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.34  

84 084203001817 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM NHỰT PHI Nam 18/01/2003 TRÀ VINH Kinh 7.64  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

85 335035221 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦM ĐẠI PHÚ Nam 10/03/2003 TRÀ VINH Kinh 5.45  

86 335003986 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN LÂM PHƯƠNG Nam 25/06/2001 TRÀ VINH Kinh 6.70  

87 335027408 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐẶNG TUẤN PHƯƠNG Nam 25/04/2003 TRÀ VINH Kinh 6.68  

88 335091606 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM MINH QUANG Nam 03/04/2003 TRÀ VINH Kinh 7.18  

89 335082989 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THANH QUÂN Nam 25/05/2003 TRÀ VINH Kinh 7.21  

90 335011002 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN PHÚ QUÍ Nam 20/02/2002 TRÀ VINH Kinh 6.03  

91 335073561 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÁI QUỐC Nam 07/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.74  

92 335082474 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ MỸ QUYÊN Nữ 10/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.39  

93 335035319 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ TỐ QUYÊN Nữ 05/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.73  

94 335082593 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THẢO QUỲNH Nữ 15/12/2003 TRÀ VINH Kinh 6.94  

95 335074065 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÝ PHƯỚC TẤN Nam 13/03/2003 TRÀ VINH Kinh 5.47  

96 335063481 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ MỸ THANH Nữ 01/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.45  

97 335073335 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN MINH THÀNH Nam 24/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.93  

98 MI5800688300 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ BÉ THẢO Nữ 28/04/2003 TRÀ VINH Kinh 5.49  

99 335086666 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THANH THẢO Nữ 20/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.76  

100 335063333 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HỒNG THẤM Nữ 05/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.86  

101 084303002132 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ ANH THI Nữ 30/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.56  

102 335063812 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN CHÍ THIỆN Nam 25/06/2002 TRÀ VINH Kinh 5.27  



TT Số CMND 
Mã - Tên Hội 

đồng thi 
Họ và tên thí sinh 

Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 
Ghi chú 

103 335082226 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN HỒNG THU Nữ 13/12/2003 TRÀ VINH Khmer 6.57  

104 335082357 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ MINH THƯ Nữ 10/04/2003 TRÀ VINH Khmer 5.29  

105 335082954 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC THƯ Nữ 24/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.50  

106 MI5800653412 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN LÊ ANH THƯ Nữ 07/09/2003 TRÀ VINH Kinh 8.04  

107 335082822 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ ANH THƯ Nữ 16/10/2003 TRÀ VINH Kinh 8.08  

108 335016060 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐOÀN THỊ ANH THƯ Nữ 29/06/2003 TRÀ VINH Kinh 7.99  

109 084303002131 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ CẨM TIÊN Nữ 22/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.06  

110 335066626 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ BÍCH TIỀN Nữ 09/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.60  

111 335082953 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ THU TIỀN Nữ 26/11/2003 TRÀ VINH Kinh 9.12  

112 335082594 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ HỮU TÌNH Nam 13/09/2003 TRÀ VINH Kinh 7.16  

113 084203001828 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HOÀNG TÍNH Nam 15/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.18  

114 335063602 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ HUYỀN TRANG Nữ 26/08/2003 TRÀ VINH Kinh 5.10  

115 335082176 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGÔ THỊ ĐOAN TRANG Nữ 06/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.57  

116 335082060 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ NGỌC TRÂM Nữ 03/01/2003 TRÀ VINH Kinh 8.88  

117 335082458 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC TRÂN Nữ 28/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.89  

118 335069469 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ HUYỀN TRÂN Nữ 10/11/2003 TRÀ VINH Kinh 6.32  

119 335063070 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
BÙI NHẬT TRÍ Nam 12/06/2003 TRÀ VINH Kinh 5.73  

120 335082471 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ TRINH Nữ 21/12/2003 TRÀ VINH Khmer 8.13  
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121 335082867 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHẠM THỊ NGỌC TRINH Nữ 02/09/2003 TRÀ VINH Kinh 6.92  

122 335082427 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THỊ HOA TRINH Nữ 11/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.36  

123 335063182 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
THẠCH THỊ CẨM TÚ Nữ 23/07/2003 TRÀ VINH Khmer 6.09  

124 335051628 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ ANH TUẤN Nam 28/02/2003 TRÀ VINH Kinh 7.70  

125 335082386 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÊ THỊ NGỌC TUYỀN Nữ 14/03/2003 TRÀ VINH Kinh 7.34  

126 335091192 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
HUỲNH THANH TUYỀN Nữ 04/07/2003 TRÀ VINH Kinh 6.83  

127 334028524 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN THỊ TƯƠI Nữ 02/01/2002 TRÀ VINH Kinh 7.86  

128 335051724 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN THÀNH TỶ Nam 26/11/2003 TRÀ VINH Kinh 8.31  

129 335069670 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LA KHÁNH VĂN Nam 22/11/2003 TRÀ VINH Kinh 7.32  

130 335011479 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN QUANG VINH Nam 22/06/2003 TRÀ VINH Kinh 6.41  

131 335063425 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
ĐÀO QUỐC VINH Nam 21/11/2003 TRÀ VINH Kinh 5.82  

132 335081748 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN TUẤN VỦ Nam 11/01/2003 TRÀ VINH Kinh 6.56  

133 335045951 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
PHAN THỊ TƯỜNG VY Nữ 18/03/2003 

TỈNH THỪA 

THIÊN HUẾ 
Kinh 6.90  

134 MI5800653411 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN HIỀN VY Nữ 10/08/2003 TRÀ VINH Kinh 6.95  

135 335045824 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
LÂM VĂN XUÂN Nam 13/05/2003 TRÀ VINH Kinh 6.93  

136 335063482 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý Nữ 02/09/2002 TRÀ VINH Kinh 6.14  

137 335046866 
58 - Hội đồng thi Sở 

GD&ĐT Trà Vinh 
NGUYỄN KIM YẾN Nữ 31/03/2002 TRÀ VINH Kinh 6.06  

        Danh sách gồm: 137 thí sinh 


